
DE-300 V
CÁC GIÁ TRỊ TỐI ĐA TRONG VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG DI SẢN NHỎ & 

PHÂN CHIA DI SẢN KHÔNG QUA TOÀN BỘ THỦ TỤC QUẢN LÝ DI SẢN
Mẫu đơn này liệt kê giá trị mỹ kim tối đa của di sản của người quá cố hoặc tài sản cụ thể trong di sản đó, tính từ ngày người quá cố 
qua đời, nhằm mục đích xác định tính đủ điều kiện để nhận được
(1)	một lệnh chuyển di sản cho người vợ/chồng còn sống và con vị thành niên của người quá cố; hoặc
(2)	phân chia di sản hay phần bất động sản hoặc tài sản cá nhân cụ thể thuộc di sản đó một cách không chính thức, mà không qua 

toàn bộ thủ tục quản lý di sản.
LƯU Ý: Những giá trị ở cột bên trái áp dụng cho tài sản của người quá cố mà qua đời trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 
2022 đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. Những giá trị ở cột bên phải áp dụng cho tài sản của người quá cố mà qua đời vào hay sau ngày 
1 tháng 4 năm 2025. Để tìm các giá trị áp dụng cho tài sản của người quá cố mà qua đời trước ngày 1 tháng 4 năm 2022, xin xem 
Hướng Dẫn Tự Trợ Giúp về Tòa Án California tại https://selfhelp.courts.ca.gov/.
Số tiền điều chỉnh các giá trị trước đó được dựa trên sự thay đổi trong Chỉ Số Giá Tiêu Dùng trung bình của thành phố tại Hoa Kỳ 
dành cho Tất Cả Người Tiêu Dùng Đô Thị trong khoảng thời gian ba năm, kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2024, với mỗi giá trị điều 
chỉnh được làm tròn đến $25 gần nhất. (Xem Bộ Luật Chứng Thực Di Chúc § 890(b).) Trừ khi được pháp luật quy định khác sau ngày 
1 tháng 4 năm 2025, những giá trị này sẽ được điều chỉnh tiếp theo vào ngày 1 tháng 4 năm 2028.

Mục Bộ Luật Chứng 
Thực Di Chúc Phần Mô Tả

Số tiền
(qua đời trong khoảng 

thời gian từ ngày 1 tháng 
4 năm 2022 đến ngày  
31 tháng 3 năm 2025)

Số tiền
(qua đời vào 
hay sau ngày 
1 tháng 4 năm 

2025)
1.	 CHUYỂN NHƯỢNG DI SẢN NHỎ THEO BỘ LUẬT CHỨNG THỰC DI CHÚC,  

CÁC MỤC 6600-6613

$  95,325 $  107,900

§§ 6602,  
6609

Giá trị ròng của di sản của người quá cố, không bao gồm tất cả các khoản thế chấp 
và cầm cố tại thời điểm qua đời và giá trị của bất kỳ tài sản nào trong thủ tục di chúc 
được phân bổ theo Bộ Luật Chứng Thực Di Chúc mục 6520, không được vượt quá:

2.	 PHÂN CHIA DI SẢN KHÔNG QUA THỦ TỤC QUẢN LÝ DI SẢN THEO  
CÁC MỤC 13000—13606
a.	 TÀI SẢN KHÔNG ĐƯỢC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DI SẢN

$  18,450 $  20,875
§13050(c) Số tiền từ bất kỳ khoản tiền lương hay khoản bồi thường khác còn nợ với người quá 

cố đối với các dịch vụ cá nhân từ bất kỳ công việc nào, không vượt quá:
b.	 BẢN TUYÊN THỆ VỀ VIỆC THU, NHẬN HAY CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN CÁ NHÂN

$  184,500 $   208,850

§§ 13100,  
13101

Tổng giá trị bất động sản và tài sản cá nhân của người quá cố tại California—ngoại 
trừ bất kỳ tài sản nào được mô tả trong Bộ Luật Chứng Thực Di Chúc, mục 13050 
và bất kỳ tài sản nào được bao gồm trong đơn được nộp theo Bộ Luật Chứng Thực 
Di Chúc, mục 13151 -- không được vượt quá:

c.	 ĐƠN YÊU CẦU & LỆNH TÒA VỀ XÁC ĐỊNH QUYỀN THỪA KẾ ĐỐI VỚI NƠI Ở CHÍNH

$  184,500 $  750,000

§§ 13151,  
13152,  
13154 Tổng giá trị nơi ở chính của người quá cố tại California không được vượt quá:

d.	 BẢN TUYÊN THỆ VỀ QUYỀN THỪA KẾ ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN CÓ GIÁ TRỊ NHỎ

$  61,500 $  69,625

§ 13200 Tổng giá trị của tất cả các bất động sản thuộc di sản của người quá cố tại 
California—không bao gồm bất kỳ bất động sản nào được mô tả trong Bộ Luật 
Chứng Thực Di Chúc, mục 13050 -- không được vượt quá:

e.	 BẢN TUYÊN THỆ VỀ VIỆC THU KHOẢN BỒI THƯỜNG CÒN NỢ VỚI NGƯỜI VỢ/
CHỒNG ĐÃ 

$  18,450 $  20,875

§§ 13600,  
13601

Tiền lương ròng hoặc các khoản bồi thường khác mà một hoặc nhiều hãng sở còn 
nợ cho các dịch vụ cá nhân của người vợ/chồng đã qua đời, không được vượt quá: 
(Mức giới hạn này không áp dụng nếu người quá cố là lính cứu hỏa hay nhân viên 
trật tự trị an được mô tả trong Bộ Luật Chính Quyền, mục 22820(a).)

THÔNG BÁO
Nếu người quá cố qua đời vào hay sau ngày 1 tháng 4 năm 2022, mẫu đơn này phải được đính kèm với
●	một bản tuyên thệ hay tuyên bố được cung cấp theo Bộ Luật Chứng Thực Di Chúc, mục 13101;
●	 �một Đơn Yêu Cầu Xác Định Quyền Thừa Kế đối với Nơi Ở Chính (mẫu đơn DE-310) được nộp theo Bộ Luật Chứng Thực 

Di Chúc, mục 13151;
●	 �một Bản Tuyên Thệ về: Bất Động Sản có Giá Trị Nhỏ (mẫu đơn DE-305) được nộp theo Bộ Luật Chứng Thực Di Chúc, 

mục 13200; hoặc
●	một bản tuyên thệ hay tuyên bố được cung cấp theo Bộ Luật Chứng Thực Di Chúc, mục 13601.
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